
Nam Nữ

Nguyễn Văn Mến Tân Phước Tân Bình 01/01/1974

Nguyễn Minh Tiến Tân Phước Tân Bình 29/08/2008

Nguyễn Thị Ngọc tuyết Tân Phước Tân Bình 19/11/2013

Ghi chú

Năm ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN BÌNH Độc lập-Tự do-hạnh phúc

DANH SÁCH  THÀNH VIÊN HỘ CẬN NGHÈO CHUẨN TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

STT Họ và tên chủ hộ Thành viên Ấp Xã

 3 Nguyễn Văn Mến

Số nhân 

khẩu của 

hộ

Huỳnh Thị Thanh Hà

Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2024

Tổng hộ: 01 với 03 nhân khẩu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Người lập danh sách

1

(Kèm theo Thông báo số 63/TB-UBND, ngày 18/11/2024 của UBND xã Tân Bình)



DANH SÁCH  THÀNH VIÊN HỘ CẬN NGHÈO CHUẨN TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nam Nữ

1 Nguyễn Minh Hùng Tân Phước  Tân Bình 1977

2 Nguyễn Văn Cường Tân Phước  Tân Bình 1999

3 Nguyễn Minh Phi Tân Phước  Tân Bình 2004

Huỳnh Thị Thanh Hà

Ghi chú

Tổng cộng 01 hộ với 3 nhân khẩu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ST

T

Số nhân khẩu của 

hộ

Năm ninh

Người lập danh sách

DANH SÁCH  HỘ THOÁT MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN BÌNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

1 Nguyễn Minh Hùng 3

Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2024

(Kèm theo Thông báo số 63/TB-UBND, ngày 18/11/2024 của UBND xã Tân Bình)

Họ và tên Thành viên Ấp Xã



 



Nam Nữ

1 Phan Thanh Bình Tân Hòa Tân Bình 01/01/1979

2 Phạm Thị Giang Tân Hòa Tân Bình 05/08/1989

3 Phan Thị Trúc Phương Tân Hòa Tân Bình 03/12/2006

4 Phan Thanh Danh Tân Hòa Tân Bình 20/08/2009

Người lập danh sách TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Thanh Hà

Ghi chú

Tổng hộ: 01 hộ với 4 nhân khẩu

Thẻ BHYT (Đã 

có thẻ đánh dấn 

x)

Xã

4Phan Thanh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN BÌNH

Số nhân 

khẩu của 

hộ

Năm ninh

DANH SÁCH  THÀNH VIÊN HỘ THOÁT NGHÈO TỈNH NĂM 2024
(kèm theo Thông báo số 63/TB-UBND, ngày 18/11/2024 của UBND xã Tân Bình)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2024

STT Họ và tên Thành viên Ấp



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



                                          

Nam Nữ

1 1 Lưu Văn Lượm Tân Hòa Tân Bình 14/10/1961

2 2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Tân Hòa Tân Bình 01/01/1961

3 3 Lưu Hoài Phương Tân Hòa Tân Bình 12/04/1994

4 1 Phạm Văn Thanh Tân Hòa Tân Bình 10/10/1973

5 2 Phạm Lê Thanh Thảo Tân Hòa Tân Bình 24/07/2003

6 3 Phạm Lê Anh Thư Tân Hòa Tân Bình 2013

7 1 Nguyễn Thanh Hồng Tân Hòa Tân Bình 01/01/1950

8 2 Nguyễn Thị Dòm Tân Hòa Tân Bình 01/01/1950

9 3 Nguyễn Thái Hồ Tân Hòa Tân Bình 01/01/1982

10 1 Nguyễn Thành Được Tân Hòa Tân Bình 11/03/1988

11 2 Nguyễn Thị Thu Tân Hòa Tân Bình 01/01/1988

12 3 Nguyễn Thu Thảo Tân Hòa Tân Bình 13/02/2008

13 4 Nguyễn Thu Hiền Tân Hòa Tân Bình 10/11/2013

14 1 Võ Văn Tươi Tân Hòa Tân Bình 13/02/1981

15 2 Nguyễn Thanh Loan Tân Hòa Tân Bình 10/11/1989

16 3 Võ Thị Huỳnh Như Tân Hòa Tân Bình 22/08/2011

17 4 Võ Ngọc Như Ý Tân Hòa Tân Bình 05/10/2016

18 1 Nguyễn Văn Nghĩa Tân Hòa Tân Bình 16/05/1987

19 2 Lê Thị Liếu Tân Hòa Tân Bình 01/01/1991

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN BÌNH

STT 

thành 

viên hộ

Họ và tên 

chủ hộ

Lưu Văn Lượm

Phạm Văn Thanh

DANH SÁCH HỘ NGHÈO TỈNH NĂM 2024

(kèm theo Thông báo số  63/TB-UBND, ngày 18/11/2024 của UBND xã Tân Bình)

STT
STT 

Hộ

Họ và tên

 các thành viên hộ
XãẤp

3

3

3

Ngày, tháng năm sinh

 (dd/mm/yyyy)

4

4

Số 

nhân 

khẩu 

của hộ

Nguyễn Thanh Hồng

Nguyễn Thành Được

Võ Văn Tươi

Nguyễn Văn Nghĩa 

4

1

2

3

4

5

6

Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2024



20 3 Nguyễn Thị Thùy Linh Tân Hòa Tân Bình 19/10/2011

21 4 Nguyễn Thị Ánh Linh Tân Hòa Tân Bình 23/01/2018

22 1 Huỳnh Văn Thanh Tân Hòa Tân Bình 01/01/1952

23 2 Nguyễn Ngọc Thắm Tân Hòa Tân Bình 11/12/1953

24 3 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Tân Hòa Tân Bình 20/02/1988

25 4 Đặng Huỳnh Tấn Phát Tân Hòa Tân Bình 08/02/2007

26 5 Nguyễn Huỳnh Duy Linh Tân Hòa Tân Bình 10/06/2015

27 1 Lê Văn Đơ Tân Hòa Tân Bình 01/01/1951

28 2 Thái Thị Thi Tân Hòa Tân Bình 01/01/1955

29 3 Lê Trọng Nghĩa Tân Hòa Tân Bình 20/10/1991

30 4 Lê Thị Mỹ Linh Tân Hòa Tân Bình 18/06/2003

31 5 Lê Thị Kim Tuyến Tân Hòa Tân Bình 2016

32 6 Lê Thị Yến Nhi Tân Hòa Tân Bình 15/12/2015

33 7 Lê Trọng Hữu Tân Hòa Tân Bình 2011

34 8 Lê Minh Sang Tân Hòa Tân Bình 2013

35 9 Lê Văn Quân Tân Hòa Tân Bình 01/01/1977

36 1 Trương Ngọc Hiếu Tân Hòa Tân Bình 01/01/1968

37 2 Cao Văn Dũng Tân Hòa Tân Bình 01/01/1968

38 3 Cao Vĩ Hào Tân Hòa Tân Bình 25/01/2008

39 1 Phan Thị Kim Dung Tân Hòa Tân Bình 02/03/1958

40 2 Nguyễn Thị Khánh Linh Tân Hòa Tân Bình 27/12/1984

41 3 Lê Trung Tín Tân Hòa Tân Bình 06/11/2007

42 4 Lê Bình An Tân Hòa Tân Bình 10/12/2010

43 1 Nguyễn Văn Lô Tân Hòa Tân Bình 10/02/1967

44 2 Huỳnh Thị Xuân Hương Tân Hòa Tân Bình 23/11/1972

45 3 Nguyễn Huỳnh Trung Trực Tân Hòa Tân Bình 04/09/1995

46 1 Nguyễn Thị Tiền Tân Phước Tân Bình 29/11/1956

Hộ mới phát 

sinh

9

3

3

4

3

4

5

Nguyễn Văn Nghĩa 

Huỳnh Văn Thanh

Lê Văn Đơ

Trương Ngọc Hiếu

Phan Thị Kim Dung

Nguyễn Văn Lô

Nguyễn Thị Tiền

6

7

8

9

10

11

12



47 2 Nguyễn Thị Phụng Tân Phước Tân Bình 25/05/1960

48 3 Nguyễn Văn Thuận Tân Phước Tân Bình 15/08/1966

49 1 Nguyễn Văn An Tân Phước Tân Bình 03/03/1989

50 2 Phạm Thị Nguyệt Linh Tân Phước Tân Bình 03/05/1999

51 3 Nguyễn Bảo Khang Tân Phước Tân Bình 04/11/2021

52 1 Hồ Thành Trung Tân Phước Tân Bình 04/12/1987

53 2 Nguyễn Thị Duyên Tân Phước Tân Bình 18/08/1995

54 3 Hồ Nguyễn Kha Thi Tân Phước Tân Bình 19/07/2015

55 4 Hồ Nguyễn Khánh Thi Tân Phước Tân Bình 28/07/2017

56 5 Hồ Nguyễn Cát tường Tân Phước Tân Bình 02/12/2018

57 6 Hồ Nguyễn Như Ý Tân Phước Tân Bình 02/06/2021

58 1 Nguyễn Thị Châu Tân Phước Tân Bình 01/01/1968

59 2 Nguyễn Thị Yến Tân Phước Tân Bình 03/08/1964

60 3 Nguyễn Thị Nương Tân Phước Tân Bình 04/08/2013

61 4 Nguyễn Hoàng Nam Tân Phước Tân Bình 31/01/2015

62 1 Trần Thị Hậu Tân Phước  Tân Bình 08/03/1986

63 2 Nguyễn Đức Quốc Tân Phước  Tân Bình 25/01/2005

64 3 Nguyễn Đức Đạt Tân Phước  Tân Bình 19/12/2012

65 4 Mai Quốc Bảo Tân Phước  Tân Bình 13/05/2023

66 1 Trần Thị Việt Thu Tân Phước  Tân Bình 10/10/1963

67 2 Trần Quốc Khánh Tân Phước  Tân Bình 1973

68 1 Trần Thị Kim Duyên Tân Phước  Tân Bình 03/07/1944

69 2 Trần Đồng Tâm Tân Phước  Tân Bình 1979

70 3 Trần Hồng Ân Tân Phước  Tân Bình 12/02/2003

71 4 Lê Ngọc Linh Tân Phước  Tân Bình 10/10/2012

72 5 Lê Ngọc Tiền Tân Phước  Tân Bình 22/01/2017

73 6 Trần Thị Huế Minh Tân Phước  Tân Bình 04/07/1994

Hộ MSTB 

chuyển qua

Hộ MSTB 

chuyển qua

Hộ MSTB 

chuyển qua

2

6

4

3

4

3

Trần Thị Kim Duyên

Trần Thị Việt Thu

Trần Thị Hậu

Nguyễn Thị Tiền

Nguyễn Văn An

Hồ Thành Trung

Nguyễn Thị Châu

12

13

14

15

16

18 6

17



74 19 1 Phạm Văn Vân Phạm Văn Vân Tân Phước  Tân Bình 01/01/1964 1
Hộ MSTB 

chuyển qua

75 1 Tạ Văn Lành Tân Phước  Tân Bình 15/08/1982

76 2 Tạ Xuân Hào Tân Phước  Tân Bình 15/01/2011

77 3 Tạ Anh Kiệt Tân Phước  Tân Bình 19/04/2013

78 1 Võ Thị  Kim Mai Tân Trung Tân Bình 01/01/1978

79 2 Võ Anh Thư Tân Trung Tân Bình 02/03/1997

80 3 Võ Hoàng Dĩ Tân Trung Tân Bình 30/12/2001

81 1 Nguyễn Văn Sơn Tân Trung Tân Bình 01/01/1955

82 2 Võ Thị Dân Tân Trung Tân Bình 01/01/1962

83 3 Nguyễn Hồng Khải Tân Trung Tân Bình 22/07/1997

84 4 Võ Thị Cương Tân Trung Tân Bình 01/01/1960

85 5 Nguyễn Phạm Triệu Vy Tân Trung Tân Bình 27/01/2019

86 1 Phan Hoàng Hạnh Tân Trung Tân Bình 18/04/1987

87 2 Nguyễn Thị Thúy Hồng Tân Trung Tân Bình 01/01/1985

88 3 Phan Tấn Phúc Tân Trung Tân Bình 11/07/2009

89 4 Phan Thị Phúc Hậu Tân Trung Tân Bình 09/06/2016

90 1 Đặng Văn Lành Tân Trung Tân Bình 30/10/1979

91 2 Nguyễn Thị Thu Tân Trung Tân Bình 14/6/1982

92 3 Đặng Hoàng Hải Tân Trung Tân Bình 11/12/2008

93 4 Đặng Thị Thùy Dương Tân Trung Tân Bình 20/02/2014

94 1 Nguyễn Văn Tầm Tân Trung Tân Bình 01/01/1966

95 2 Đặng Thị Bé Ba Tân Trung Tân Bình 01/01/1965

96 3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Tân Trung Tân Bình 01/01/1991

97 4 Nguyễn Thành Phước Tân Trung Tân Bình 14/08/1995

98 1 Võ Đức Rọi Tân Trung Tân Bình 01/01/1945

99 2 Bùi Thị Gấm Tân Trung Tân Bình 01/01/1961

Hộ mới phát 

sinh

Võ Đức Rọi

23

4

2

22

Đặng Văn Lành

Nguyễn Văn Tầm

3Võ Thị Kim Mai

20 3Tạ Văn Lành

Phan Hoàng Hạnh

Nguyễn Văn Sơn 5

24

25

26

4

4

21



100 1 Huỳnh Thị Dương Tân Lập  Tân Bình 26/09/1984

101 2 Lê Thị Hồng Ngọc Tân Lập  Tân Bình 07/04/2010

102 3 Lê Thị Hải Yến Tân Lập  Tân Bình 16/04/2015

103 1 Lâm Thị Luân Tân Lập  Tân Bình 01/01/1985

104 2 Phan Lâm Phương Thảo Tân Lập  Tân Bình 04/05/2016

105 1 Phan Thị Ngọc Dung Tân Lập  Tân Bình 21/07/1969

106 2 Phan Thanh Hải Tân Lập  Tân Bình 28/06/1997

107 3 Phan Gia Đạt Tân Lập  Tân Bình 17/05/2006

107

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Người lập danh sách

Huỳnh Thị Thanh Hà

Hộ MSTB 

chuyển qua

Hộ MSTB 

chuyển qua

Hộ mới phát 

sinh

28

29

27

3

2

3Huỳnh Thị Dương 

Lâm Thị Luân

Phan Thị Ngọc Dung

Tổng cộng 29 hộ với 107 nhân khẩu


